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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Đồng; 

Các Thẩm phán:    Ph     ị            ;           uố      

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Công Hậu,   ư ký  ò  á  nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

-  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 
     u      ị   u      , Kiểm sát viên. 

 Vào  á  ngày 10 v  13 tháng 02  ă  2020, t i trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 05/2020/TLPT-DS ngày 

03 t á   01  ă  2020, về việc “        ấp hợp đồng vay tài sản”. 

 Do Bản án Dân sự sơ thẩm số: 96/2019/DS-ST ngày 28 tháng 11  ă  

2019, của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Tây Ninh bị kháng cáo. 

 Theo Quyết đị   đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 07/2020/ Đ-PT ngày 

13 tháng 01  ă  2020, giữa  á  đươ   sự:  

- Nguyên đơn: Bà Nguy n Thị S, s     ă  1969,  ư t ú t i: Ấp U, xã Đ, 

huyện C, tỉnh Tây Ninh, có mặt. 

- Bị đơn:  

+ Bà Nguy n Thị Ngọc D, s     ă  1978, t ư    trú t i: Ấp U,    Đ, 

 u ệ  C, tỉ           , t   t ú t  :  hu phố E, Phư ng F, thành phố T, tỉnh 

Tây Ninh, có mặt. 

+ Ông          H, s     ă  1973,  ư t ú t i: khu phố Z, Phư ng X, 

thành phố T, tỉnh Tây Ninh, có mặt. 

- Người kháng cáo: Bà Nguy n Thị Ngọc D và ông          H là bị đơ   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình tham gia tố tụng, nguyên đơn bà 

Nguyễn Thị S trình bày:  
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          Nguy n Thị Ngọc D v   t ề  02    ,  ụ t ể   ư sau: Ngày 02-

7-2018 (Âm lịch), nhằm ngày 12-8-2018 vay 300 000 000 đồng; ngày 10-9-

2018 (Âm lịch), nhằm ngày 18-10-2018 vay 145 000 000 đồng, t         

445 000 000 đồ  ; bà D c  viết “Giấ   ượn tiền”,       ư    ượ     vợ   ồ   

Nguy n Thị Ngọc D,          H   ư       H k     ký t  ,    D v   ký t   

     v   ký tên ông H,   ấ   ợ     k       bà c n thì    D, ông H s  t ả, k     

        suất, thỏa thuận miệng lãi suất 2%/tháng   ư     ư  t ả            , mục 

đí   v      để đá      ngân hàng.  

Tuy ông H k     ký t   v     ấ   ợ   ư          ọ  đ ệ          H để 

đò   ợ,     H   ết    D v   t ề   ủ    . Bà đ  đò     ều       ư   k     t ả 

nên k ở  k ệ  yêu c u bà D, ông H phải trả cho bà số tiền nợ gốc là 445.000.000 

đồng, không yêu c u t ả t ề  lãi. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Ngọc D trình bày:  

      v   t ề   ủ     S   ư   k     phải 02       ư    S t               

 ất    ều    ,   t đ u t   ă  2016,         v            ấ   ợ, t ả     t        

suất 10 /t á  , đến ngày 02-7-2018 (Âm lị       S   u   u    v ết   ấ   ợ 

300 000 000 đồng, ngày 10-9-2018 (Âm lị      u   u    v ết   ấ   ợ 

145 000 000 đồ   v  t ả            tất  ả  á    ấ   ợ t ư   đ . B  k           

     đượ  t ề      đ  t ả cho bà S là         u v  k   t ả     k           ấ  t  

  ư      k     đị   t     số t ề  v   445 000 000 đồ   t    02   ấ   ợ    S 

k ệ  đò          ồ  t ề       

     ấp   ậ  t ả  ợ t      u   u  ủ     S   ư   k     phải    

445 000 000 đồng    phải ít  ơ  v     đ  t ả t ề       uá    ều. 

  ồ                      H k       ết    v   t ề   ủ     S, t       ấ  

 ợ        vợ   ồ        v     ư   t ự    ất          tự    , tự ký t       H, 

v ệ         S        ết v    ấp   ậ , t ề  v      tự t  u     v  ph      ều    

vay     sau để t ả             t ư   v      suất  uá  ặ  , k       úp í          

    đ   . 

Bị đơn ông Vũ Thanh H trình bày:  

Ông không biết bà D vay tiền của bà S, không ký tên vào các giấy nợ,    

D tự t  u             ợ, ông k       ết nên không chấp nhận      đ           D 

trả  ợ. 

Bản án Dân sự sơ thẩm số: 96/2019/DS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2019, 

của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Tây Ninh, quyết định: 

 ă     v   Đ ều 463, 466, 469 của B  luật Dân sự; Đ ều 27, 30, 37 của 

Luật H        v      đ   ; k  ả  2 Đ ều 26 của Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủ        ư ng vụ Quốc H i quy 

định về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Chấp nhận yêu c u khởi kiện của bà Nguy n Thị S đối v i bà Nguy n Thị 

Ngọc D và ông          H.   



 
3 

 

Bu c bà Nguy n Thị Ngọc D, ông          H có trách nhiệ       đ i trả 

cho bà Nguy n Thị S số tiề  445 000 000 đồng. Ghi nhận bà S không yêu c u 

tính lãi. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí; quyền,    ĩ  vụ thi hành án; quyền 

kháng cáo củ   á  đươ   sự. 

     11 t á   12  ă  2019, ông          H kháng cáo yêu c u không 

bu            đ i trả nợ cho bà Nguy n Thị S. 

Ngày 12 tháng 12  ă  2019, bà Nguy n Thị Ngọc D kháng cáo yêu c u 

 á  định l i tiền nợ gốc và lãi phải trả cho bà Nguy n Thị S vì 445.000.000 

đồng là số tiề  được c ng l i t  nợ gốc và lãi suất cho vay 10%/tháng; không 

bu c ông H      đ i trả nợ cho bà S v   ợ         H k       ết,    v   để t  u 

          v  t ả      ặ  . 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

+    D, ông H   ữ   u    k á    á   

+ Ông H  u    ấp   t   ấ  t   đề      27-02-2019,       S v ết,     

 u      S  ợ     H 20 000 000 đồ    Ông H khai: N       v         S   áp 

        u   ư   v ệ         D v   t ề     S k      á            ết,         u 

  u   u ể      ở     v   t á   02  ă  2019      á             S   á 

380 000 000 đồ  ,    S t ả 360 000 000 đồ  ,  ò   ợ     20 000 000 đồ   v  

      ấ   ợ, k         ị    u   á  v  k   t ả t ề         S k     đề  ập    đế  

v ệ         D v   t ề     ự  tế,           hề   á  v   ,    D t ư   đ    á  

 ư     ả  k át t     t ư     ọ    ư   t   ă  2009 đế        ỉ ở         t ợ, 

 ọ      phí t         đ          ,    D không phải chi phí    t         đ     

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên 

tòa: 

+ Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán, H   đồng xét xử,   ư ký ph    tò  đ  

thực hiệ  đú   t     tự, thủ tụ  t     u  định của B  luật Tố tụng dân sự. Các 

đươ   sự thực hiệ  đú    u ền,    ĩ  vụ theo  u  định của B  luật Tố tụng dân 

sự. 

+ Về n i dung: Đề    ị k       ấp   ậ    t ph   k á    á   ủ     D 

về v ệ  t     t t ề   ợ    đ  t ả     t        suất 10 /t á   v     D không    

                   ;   ấp   ậ    t ph   k á    á   ủ     D v  t       

k á    á   ủ      H về v ệ  k      u       H      đ   t ả  ợ  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xét thấy: 

[1]    D k á    á       ằ   đ  v    ủ     S    ều     t   ă  2016 v   

    suất 10 , số  ợ 445 000 000 đồ   gồm       ập  ố     k         ă     v  

“ iấ   ượn tiền”  gày 02-7-2018 (Âm lị    v  “ iấ   ượn tiền” ngày 10-9-
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2018 (Âm lị          S  u    ấp,    D t      ậ ,      u   k     đề  ập    về 

t ề     .  

B  D  u    ấp    ều “  ấ   ượ  t ề ” v       ằ   đ  v    ủ     S 21 

      ư      S k     t      ậ ,   ữ v ết t      á    ấ   ượ  t ề      ủ     D, 

t     đ     02   ấ   ượ  t ề         v       số ở  ặt   ấ  phí  sau            

   D v ết,      u       v  số t ề  v       t      á    ấ   ượ  t ề  k           

     đượ     D v   v  t ả t        suất 10 /tháng v  k                đượ  

v ệ  t ề        ập v    ợ  ố ,    D k      á  đị   đượ  đ  t ả bao nhiêu t ề  

       

G ấ   ượ  t ề   gày 02-7-2018 v  G ấ   ượ  t ề  ngày 10-9-2018     S 

 u    ấp t ể   ệ     D v    ủ     S 445 000 000 đồ  ,    D t      ậ  đú      

  ữ v ết  ủ     D,    D k    đ  t ả     10 /tháng   ư   k                 

          ,    S k     t      ậ    ò  á   ấp sơ t ẩ    ấp   ậ    u   u k ở  

k ệ   ủ     S,  u      D t ả 445 000 000 đồ    ợ v    ố         ă    , đú   

t     u  đị   t   Đ ều 463, 466, 469  ủ      uật     sự, k á    á   ủ     D về 

v ệ  t   t ề      đ  t ả 10     k         ă      

[2]   t k á    á   ủ      H v    t ph   k á    á   ủ     D về v ệ      

H k       ấp   ậ       đ   t ả  ợ, t ấ   ằ  : 

   S        D v   số t ề     ,     ở sát              H   ư   t     t    

         k     t      á          H   ết,    D tự v ết v  ký t       H t     

  ấ   ượ  t ề ,    S   ết   ư   k     phả  đố   

  ề  v   t  t á   7  ă  2018 k     t ả   ư   k    u     , đất  ủ      

H v     D,    S k     k ấu t  , k     đề  ập đế   ợ v      t ả 360 000 000 

đồ   t ề   u     ,  ợ     20 000 000 đồ      S       ấ   ợ         H, v ệ      

   S đ  t      ậ  t   ph    tò  phú  t ẩ . 

      ị   v         D t ự    ệ ,    D k    tự v   t ề  để t  u          , 

   D v      H đ         t     u ết đị          ậ  t uậ  t           số: 

362/2019/ Đ  -H  Đ      08-10-2019, k             D k     k    về số 

t ề   ợ,    D   ỉ k     ợ  u  tí   ụ            t     phố  . Cả    D v      H 

 á  đị    ý       hôn    v     D tự ý t  u             ợ. 

   S k       D v   để t ả  ợ             ư   k                       

    , t ự  tế     H,    D  ợ  u  tí   ụ            t     phố   250 000 000 

đồ   v    ă  2018, số  ợ     đế      v    ò .  

  ề   ợ       D tự v  , ông H k       ết, t ề  v   không      phụ  vụ 

      u   u t  ết  ếu  ủ      đ   ,  ò  á   ấp sơ t ẩ   u       H      đ   t ả 

   k     đú   t     u  đị   t   Đ ều 37  ủ   uật H        v      đ   . 

Ông H,    D k á    á       ằ   ông H k       ết g  về số  ợ v  k     

     đ   t ả        ă    ,     phải sử   ả  á  sơ t ẩ   

[3] Đề    ị  ủ   ị đ     ệ    ệ  k ể  sát        ă      
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[4]    sử   ả  á  sơ t ẩ      phải sửa ph   á  phí sơ t ẩ , cụ thể    D 

phải   ịu 21 800 000 (     ươ   ốt triệu, tá  t ă         đồng, ông H không 

phải   ịu  

[5]  ề á  phí phú  t ẩ :  

     u   u k á    á   ủ  ông H đượ    ấp   ậ , phải sử   ả  á  sơ 

t ẩ       ă     t     u  đị   t   k  ả  2 Đ ều 29  ủ  Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủ        ư ng vụ Quốc h i, quy 

định về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án, ông H không phải   ịu.  

  u   u k á    á   ủ     D về v ệ  k ấu t   t ề      đ  t ả k     đượ  

 ò  á    ấp   ậ         D phải   ịu 300 000 đồ   t ề  á  phí phú  t ẩ  t    

k  ả  1 Đ ều 29  ủ  Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14. 

Vì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ă     vào khoản 2 Đ ều 308 của B  luật Tố tụng dân sự; Đ ều 463, 466, 469 

của B  luật Dân sự; Đ ều 27, 30, 37 của Luật H        v      đ   ; k  ản 2 

Đ ều 26, Đ ều 29 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, 

của Ủ        ư ng vụ Quốc h i,  u  định về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

1. Không chấp nhận   t ph   kháng cáo của bà Nguy n Thị Ngọc D, về 

v ệ    u   u k ấu t   t ề      đ  t ả t            suất 10 /tháng v o t ề   ợ 

 ố   

Chấp nhậ  t       yêu c u k á    á   ủ               H v    t ph   

yêu c u kháng cáo của bà Nguy n Thị Ngọc D, về v ệ  k      u       H      

đ           D t ả  ợ        Nguy n Thị S. 

2.  ử  Bản án Dân sự sơ t ẩm số: 96/2019/DS-        28 t á   11  ă  

2019, của Tòa án nhân dân thành phố T, tỉnh Tây Ninh: 

- Chấp nhận yêu c u khởi kiện của bà Nguy n Thị S đối v i bà Nguy n 

Thị Ngọc D, về việ  “        ấp hợp đồng vay tài sả ”. 

-         ấp   ậ    u   u k ở  k ệ   ủ       u      ị S đố  v       

         H, về v ệ    u   u     H      đ   v      D t ả  ợ        S.  

- Bu c bà Nguy n Thị Ngọc D phải trả cho bà Nguy n Thị S số tiền vay 

445.000.000 (bốn t ă   ố   ươ   ă  t  ệu  đồng,       ậ     S k       u   u 

t ả t ề     . 

Kể t  ngày bà S    đơ    u   u thi hành án, nếu bà D   ư  t ả đủ số tiền 

  ư đ    u trên thì hàng tháng bà D còn phải trả cho bà S tiền lãi      ậ  t ự  

  ệ     ĩ  vụ, tươ       v   số t ề    ư  t ả, theo m c lãi suất  u  định t i 

khoả  2 Đ ều 468 của B  luật Dân sự. 

- Về án phí sơ t ẩm:   
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+ Bà Nguy n Thị Ngọc D phải chịu 21.800.000 (     ươ   ốt triệu, tám 

t ă         đồng.  

+ Ông          H không phải chịu.  

+ Hoàn trả cho bà Nguy n Thị S 10.900.000 ( ư i triệu,   í  t ă         

đồng t ề  t       á  phí sơ t ẩ  đ    p theo Biên lai thu số: 0001902 ngày 25-

10-2019, của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố T, tỉnh Tây Ninh. 

3. Về án phí phúc thẩm:  

+ Bà Nguy n Thị Ngọc D phải   ịu 300 000 (   t ă         đồ  , đượ  

t   v   300 000 đồ   t ề  t m  ng án phí phúc thẩ  đ    p t             t u số: 

0002040      12-12-2019,  ủ       ụ           á      sự t   h phố  , tỉ   

Tây Ninh.  

+ H    t ả                  H 300.000 (   t ă         đồ   t ề  t   

    á  phí phú  t ẩ  đ    p t             t u số: 0002025      11-12-2019, 

 ủ       ụ           á      sự t   h phố T, tỉ             

4.   ư ng hợp bả  á  đượ  t        t     u  định t   Đ ều 2 của Luật Thi 

hành án dân sự t     ư   được thi hành án dân sự,   ư i phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị  ưỡng chế t        á  t     u  định t    á  Đ ều 6, 7 và 9 của Luật 

Thi hành án dân sự; th i hiệu t        á  được thực hiệ  t     u  định t   Đ ều 

30 của Luật Thi hành án dân sự. 

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận: 
- VKSND. TTN; 

- TAND thành phố T; 

- Chi cục THADS thành phố T; 

- Phòng KTNV&THA. TATTN; 

-  á  đươ   sự; 

-  ưu  ồ sơ; 

-  ưu tập án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(đã ký) 

 

 

Đặng Thị Đồng 


